
BIỂU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ 
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày    /11/2023 của Chủ tịch UBND TP) 

 

STT LĨNH VỰC CHỈ TIÊU CỤ THỂ ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THỜI GIAN 

1 
Kinh tế - Xã 

hội 

1. Kinh tế 
  - Tổng quan kinh tế (Tốc độ tăng trưởng các ngành kinh tế, Cơ 
cấu kinh tế) 
  - Dịch vụ và công nghiệp 
  - Nông lâm nghiệp 
  - Chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản 

 
 

Phòng Kinh tế 

Định kỳ theo quy định 
của ngành và chỉ đạo 
của lãnh đạo thành phố 

2. Lao Động Thương Binh - Xã Hội 
  - Lao động 
  - Xã hội 

 
Phòng LĐTB&XH 

Định kỳ theo quy định 
của ngành và chỉ đạo 
của lãnh đạo thành phố 

3. Tài chính 
  - Thu ngân sách 
  - Chi ngân sách 
  - Kế hoạch đầu tư 

 
Phòng Tài chính – 

Kế hoạch 

Hàng tuần 

4. Văn Hoá & Thông Tin 
  - Văn hóa 
  - Thông tin 

 
Phòng VH&TT 

Định kỳ theo quy định 
của ngành và chỉ đạo 
của lãnh đạo thành phố 

2 
Hành chính 

công 

1. Phần mềm một cửa 
- Kết quả giải quyết TTHC - Theo UBND phường, xã 
- Kết quả giải quyết TTHC - Theo phòng, ngành 
- Kết quả số hoá hồ sơ 
- Kết quả thanh toán trực tuyến 
- Đánh giá mức độ hài lòng " 

 
 
 

Văn phòng HĐND-
UBND thành phố 

 
 
Hàng ngày trên hệ 
thống dịch vụ công của 
tỉnh 

2. Phần mềm quản lý văn bản 
- Thống kê tình hình, xử lý văn bản đến 
- Thống kê kết quả số hóa văn bản đi 

 
Phòng VH&TT 

thành phố 

Hàng ngày trên phần 
mềm QLVB&ĐHCV 
của tỉnh 



2 

STT LĨNH VỰC CHỈ TIÊU CỤ THỂ ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THỜI GIAN 

3 
Tài nguyên 
môi trường 

- Môi trường 
+ Dữ liệu quan trắc nước thải 
+ Dữ liệu quan trắc khí thải 
+ Dữ liệu thu gom và xử lý rác thải 
+ Dữ liệu trạm cân rác thành phố 
- Tài nguyên nước 
+ Thống kê hồ chứa, hồ điều hòa 

 
 
 
 

Phòng TNMT 

 
 
 

Hàng ngày tại trung 
tâm quan trắc môi 

trường 

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
+ Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
+ Thống kê, kiểm kê đất 

Định kỳ theo quy định 
của ngành và chỉ đạo 
của lãnh đạo thành phố 

 
 
 
 
4 Xây dựng đô 

thị 

- Công trình khởi công mới trên địa bàn 
- GPXD được cấp và số công trình vi phạm quy định TTXD trên 
địa bàn 
-  Công trình được chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng 
- Số lượng và dân số đô thị 
- Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, Quy chế quản lý quy 
hoạch kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị riêng 
- Diện tích đất đô thị 
- Dự án đầu tư phát triển đô thị 
- Bản đồ quy hoạch đô thị 

 
 
 
 
 

Phòng QLĐT 

 
 
 
 
Định kỳ theo quy định 
của ngành và chỉ đạo 
của lãnh đạo thành phố 

5 
Doanh nghiệp 

thương mại 

- Tổng quan Doanh nghiệp (Dữ liệu hạ tầng kỹ thuật thương mại, 
Số liệu đăng ký kinh doanh hộ gia đình) 
- Số doanh nghiệp đang hoạt động theo loại hình 
- Số DN đang hoạt động theo ngành KT 
- Tổng số lao động theo loại hình DN 
- Tổng lao động DN theo ngành KT 
- Số DN đang hoạt động theo quy mô LĐ và loại hình DN 
- Số DN đang hoạt động theo quy mô LĐ và ngành KT" 

 
 

Phòng TC-KH, 
Kinh tế, 

Phòng LĐTB&XH 

 
 
 
 

Định kỳ theo quy định 
của ngành và chỉ đạo 
của lãnh đạo thành phố 
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STT LĨNH VỰC CHỈ TIÊU CỤ THỂ ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THỜI GIAN 

6 An ninh, trật tự 

- Trật tự an toàn giao thông 
- Phòng cháy, chữa cháy 
- Phòng, chống tội phạm về TTXH 
- Phòng, chống tội phạm và tệ nạn về ma túy 
- Quản lý hành chính về TTXH 
- Thống kê vi phạm ATGT" 

Công an thành phố 
Định kỳ theo quy định 
của ngành và chỉ đạo 
của lãnh đạo thành phố 

 
 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 
 

Y tế 

1. Tổng quan 
- Tổng quan nhân lực y tế thành phố quản lý 
- Thống kê cơ sở y tế trên địa bàn 
2. Nhà thuốc, quầy thuốc 
- Dữ liệu nhà thuốc, quầy thuốc 
3. Cơ sở khám chữa bệnh 
- Dữ liệu danh sách phòng khám bệnh, chữa bệnh tư nhân theo 
phường xã 
- Tổng cơ sở khám chữa bệnh - Phân loại theo phòng khám 
4. Tiêm chủng 
- Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin 
phân theo xã/phường 
- Dữ liệu tiêm chủng Covid 
5. Cơ sở an toàn thực phẩm thành phố quản lý 
- Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm được quản 
lý, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP" 

 
 
 
 
 

Phòng Y tế 

 
 
 
 
Định kỳ theo quy định 
của ngành và chỉ đạo 
của lãnh đạo thành phố 
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STT LĨNH VỰC CHỈ TIÊU CỤ THỂ ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THỜI GIAN 

8 Giáo dục 

"1. Thống kê quy mô trường, lớp, học sinh 
- Quy mô trường, lớp, học sinh thành phố Bắc Giang 2021-2022 và 
2022-2023 
- Quy mô trường, lớp, trẻ bậc mầm non năm học 2022-2023 
- Quy mô trường, lớp, học sinh bậc tiểu học năm học 2022-2023 
- Quy mô trường, lớp, học sinh bậc THCS năm học 2022-2023 
- Quy mô trường, nhóm, lớp huy động trẻ năm học 2022 - 2023 
2. Thống kê hạng mục công trình 
- Thống kê CSVC các trường trên địa bàn thành phố năm học 
2022-2023 
- Thống kê hạng mục công trình các trường mầm non năm học 
2022-2023 
- Thống kê hạng mục công trình các trường tiểu học năm học 
2022-2023 
- Thống kê hạng mục công trình các trường THCS năm học 2022-
2023 
3. Thống kê đội ngũ, chuẩn quốc gia 
- Kết quả xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2022, tầm nhìn đến 
năm 2030 
- Tình hình đội ngũ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026 
- Thống kê tình hình đội ngũ năm học 2022-2023 
4. Chất lượng giáo dục 
- Kết quả thi HSG văn hóa, khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 
2021 - 2022 và 2022 - 2023 
- Kết quả học tập của học sinh THCS thi và không dự thi vào 
THPT năm học 2022 - 2023 
- Kết quả phân luồng số HS sau tốt nghiệp THCS năm học 2022-
2023 
- Số lượng học sinh trúng tuyển vào các trường THPT chuyên năm 
học 2022 - 2023" 

Phòng GD&ĐT 
Định kỳ theo quy định 
của ngành và chỉ đạo 

của lãnh đạo thành phố 

 


